Câu hỏi lí thuyết
Bài 1: Chí công vô tư.
Câu 1: Thế nào là chí công vô tư? Hãy nêu ví dụ về một việc làm thể hiện chí công vô tư?
bạn; một người dân hiến đất của gia đình để xây trường học cho trẻ em;
Câu 2: Biểu hiện của chí công vô tư là gì?
Câu 3: Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, cộng đồng, xã hội ?
Bài 2: Tự chủ.
Câu 4: Hãy nêu những biểu hiện của người có tính tự chủ?
Câu 5: Vì sao con người cần biết phải biết tự chủ ?
Câu 6: Theo em, học sinh cần rèn luyện như thế nào để trở thành người 
Bài 7: Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân. Em có tán thành ý kiến đó không ? Vì sao ?
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ? 
A. Luôn làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ ?
    A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi công việc.                           
    B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.
    C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.                             
    D. Lễ độ, lịch sự, đúng mực trong mọi hoàn cảnh.
Câu 3: Câu tục ngữ nào thể hiện chí công vô tư?
    A. Nhất bên trọng nhất bên khinh                 B. Cái khó ló cái khôn
    C. Quân pháp bất vị thân                                 D. Uống nước nhớ nguồn
Câu 4: Câu nói “ Phải để việc công  việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” thể hiện phẩm chất gì?
 A. Tự chủ                       	B. Chí công vô tư             
 C. Dân chủ                     	D. Tình yêu hòa bình
Câu 5: Người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh tình huống là người có đức tính: 
      A. Tự lập              B. Tự tin                C. Tự chủ                 D. Tự ti
Câu 6: Việc làm nào thể hiện chí công vô tư?
      A. Làm việc vì lợi ích riêng	
      B. Chỉ chăm lo cho lợi ích của riêng mình
      C. Giải quyết công việc công bằng
      D. Dùng tiền bạc của nhà nước cho việc gia đình
Câu 7: Hành vi nào thể hiện không tự chủ?
      A. Luôn luôn ôn tồn mềm mỏng khi giải quyết vấn đề
      B. Kiềm chế bản thân
      C. Im lặng trước thái độ coi thường của người khác
      D. Phản đối ý kiến của người khác khi chưa được phép
Câu 8: Câu tục ngữ  “ Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói đến phẩm chất nào?
     A. Chí công vô tư .                                            B. Dân chủ.
     C. Tự chủ .                                                         D. Kỉ luật.
Câu 9: Câu tục ngữ, ca dao nào sau đây thể hiện tinh thần chí công vô tư?
A. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.          B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.
C. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.              D. Ăn cháo, đá bát.
Câu 10: Câu ca dao:  “  Dù ai nói ngả nói nghiêng /Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”,  nói về phẩm chất đạo đức nào sau đây?
    A. Nhân nghĩa.                                                    B. Tự tin.
    C. Tự chủ                                                            D. Chí công vô tư.
Câu 11:  Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
B. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
C. Tỏ ra hốt hoảng.
D. Vội tìm cách thanh minh với mọi người.
Câu 12: Biểu hiện nào sau đây thể hiện người không có tính tự chủ?
A. Biết kiềm chế cảm xúc của mình trước những tình huống bất ngờ
B. Không lỡ từ chối khi bị bạn bè rủ rê quá nhiệt tình
     C. Bình tĩnh giải quyết khi gặp xích mích với những người xung quanh
     D. Không nóng nảy vội vàng khi quyết định một việc gì đó
Câu 13: Em tán thành với quan điểm nào sau đây?
A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư
     B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình
     C. Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm
     D. Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện phẩm chất chí công vô tư
Câu 14: Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
B. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
      C. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
      D. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
Câu 15: Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
       A. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
       B. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
       C. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
D. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
Câu 16: Người có đức tính tự chủ là người:
     A. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
     B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
     C. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
     D. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 17: Người chí công vô tư là người:
A. Luôn cố gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, sức lực, trí tuệ để làm giàu cho bản thân mình
     B. Luôn đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích cộng đồng
     C. Luôn im lặng trước các hành động vụ lợi, cá nhân
     D. Luôn giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng xuất phát từ lợi ích chung
Câu 18: Thái độ nào sau đây thể hiện tính tự chủ ?
        A. Nghiêm túc                             B. Tự tin 
        C. Vội vàng                                 D. Nóng nảy
Câu 19: Tự chủ là làm chủ ?
        A. Gia đình                                 B. Tập thể 
        C. Xã hội                                    D. Bản thân
Câu 20: Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ?
        A. Trong các cuộc bình bầu, Hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.
        B. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc khác thì không quan tâm.
        C. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra
        D. Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài kiểm tra.
Câu 21: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ?
       A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác
       B. Sống đơn độc, khép kín.
       C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối
       D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.
Câu 22: Hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Là học sinh giỏi của lớp, nhưng Mai không quan tâm đến công việc của lớp vì sợ mất thời gian.
B. Hải thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
C. Là lớp trưởng, Lan luôn phê bình những bạn vi phạm nội quy.
D. Là cán bộ lãnh đạo, ông Lợi chỉ đề bạt những ai luôn ủng hộ ông trong mọi việc.
Câu 23: Em tán thành với quan điểm nào sau đây?
A. Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
B. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
C. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
D. Chí công vô tư là phẩm chất rất cần thiết.
Câu 24: Theo em, đâu là biểu hiện chưa tự chủ:
A. Luôn bình tĩnh, tự tin trong mọi việc.
B. Thường nổi nóng trước ý kiến phê bình của người khác.
C. Luôn ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.
D. Biết làm chủ suy nghĩ, tình cảm của mình.


